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Khô             Không kể thời gian phát đề)
	


I: TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: a. Số liền trước của số 99 là: 

    A. 10                    B. 98                     C. 99                    D. 100

b) Số bị trừ là 75, số trừ là 29 . Hiệu của hai số đó là:

	A. A. 57


	B.47
	C. 46
	D. 67


Câu 2: a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm:  tháng 9 có……………ngày

	A. 28


	B. 29
	C. 30
	D. 31


b) Nếu ngày 18 tháng 12 là thứ Hai thì ngày 22 tháng 12 là:

	A. Thứ Ba
	B. Thứ Tư
	C. Thứ Năm
	D. Thứ Sáu


Câu 3: a) Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

	A. 13 - 5


	B. 14 - 7
	C. 12 - 7


	D. 15 - 9


Câu 4: a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép tính 90kg – 20kg =...

A. 7                      B. 70                         C. 7kg                     D. 70kg

b)Em hãy khoanh vào chữ cái dưới đồng hồ chỉ 14 giờ 30 phút.
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II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 5.  Đặt tính rồi tính
	58 + 27
	54 + 9
	75 - 8
	76 - 38

	…………..

…………...

……………
	………….

…………..

…………..
	………….

………….

…………..
	…………..

………….

…………..


Câu 6. Tính. ( 1điểm)
	a. 48 + 16 - 25 = …………..

                          = …………
	b. 65kg  - 20kg ​ + 9kg = …………….

                        = ……………..….




Câu 7: Điền dấu > , < , =

	56 – 27 ……….30


	          27 + 40………..93 - 26

	70 – 35………..28
	         52 + 18…………73 - 8


Câu 8 .  Trong vườn có 54 cây cam và cây chanh, trong đó có 26 cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây chanh ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9 .a) Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:…………….                                                                      
b) Hình vẽ bên có:

..........hình tam giác

..........hình tứ giác
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